
 

Biểu số 002.Q/BCB-NHNN​
Ban hành kèm theo Nghị định 
số 139/2026/NĐ-CP ngày 
07/4/2026​
Ngày nhận báo cáo:​
Số chính thức quý: Ngày 15 
tháng thứ 2 quý kế tiếp sau quý 
báo cáo 

SỐ DƯ HUY ĐỘNG VỐN, DƯ 
NỢ TÍN DỤNG CỦA CÁC TỔ 

CHỨC TÍN DỤNG, CHI 
NHÁNH NGÂN HÀNG NƯỚC 

NGOÀI CHIA THEO ĐỊA 
PHƯƠNG 

Quý ….. năm ….. 

Đơn vị báo cáo:​
Ngân hàng Nhà nước 
Việt Nam​
Đơn vị nhận báo cáo:​
Cục Thống kê, Bộ 
Tài chính 

  

Chỉ tiêu Mã 
số 

Số dư huy động vốn Dư nợ tín dụng 

Số dư kỳ 
báo cáo 

(Tỷ 
đồng) 

Tốc độ 
tăng, giảm 
so với cùng 

kỳ năm 
trước (%) 

Tốc độ tăng, 
giảm kỳ báo 

cáo so với 
ngày cuối 
năm trước 

(%) 

Số dư kỳ 
báo cáo 

(Tỷ 
đồng) 

Tốc độ 
tăng, giảm 

so với 
cùng kỳ 

năm trước 
(%) 

Tốc độ tăng, 
giảm kỳ báo 

cáo so với 
ngày cuối 
năm trước 

(%) 

(A) (B) (1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Tổng số 01       

1. Chia theo 
vùng kinh tế 
- xã hội 

       

1.1. Vùng 
đồng bằng 
sông Hồng 

02       

1.2. Vùng 
trung du và 
miền núi phía 
Bắc 

03       

1.3. Vùng 
Bắc Trung 
Bộ và duyên 
hải miền 
Trung 

       

1.4. Vùng 
Tây Nguyên        



1.5. Vùng 
Đông Nam 
Bộ 

       

1.6. Vùng 
đồng bằng 
sông Cửu 
Long 

       

2. Chia theo 
tỉnh/thành 
phố 

       

(Ghi theo 
Danh mục 
đơn vị hành 
chính Việt 
Nam) 

       

2.1 Hà Nội        

2.2. ...        

  

 ​
Người lập biểu​

(Ký, họ tên) 

 ​
Người kiểm tra biểu​

(Ký, họ tên) 

…., ngày........tháng........năm......​
Thủ trưởng đơn vị​

(Ký, họ tên, đóng dấu) 

 
Biểu số 002.Q/BCB-NHNN: Số dư huy động vốn, dư nợ tín dụng của các tổ chức tín 
dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chia theo địa phương 
1. Khái niệm, phương pháp tính 
a) Khái niệm 
Số dư huy động vốn của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài là số tiền 
bằng đồng Việt Nam, bằng ngoại tệ tại một thời điểm nhất định mà các tổ chức tín dụng, 
chi nhánh ngân hàng nước ngoài nhận của các tổ chức, cá nhân là người cư trú của Việt 
Nam (trừ Chính phủ trung ương; các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; 
Bảo hiểm xã hội Việt Nam) dưới hình thức nhận tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ 
hạn, tiền gửi tiết kiệm, các hình thức nhận tiền gửi khác theo quy tắc có hoàn trả đầy đủ 
tiền gốc, lãi cho người gửi tiền theo thỏa thuận và các loại giấy tờ có giá gồm chứng chỉ 
tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu, trái phiếu, các chứng khoán nợ,.... 
Dư nợ tín dụng là toàn bộ số dư tại một thời điểm cụ thể của các khoản cấp tín dụng của 
tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cho các tổ chức và cá nhân là người cư 



trú của Việt Nam (trừ Chính phủ trung ương; các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng 
nước ngoài; Bảo hiểm xã hội Việt Nam) dưới các hình thức sau: 
- Cho vay; 
- Chiết khấu, tái chiết khấu các công cụ chuyển nhượng và các giấy tờ có giá khác; 
- Cho thuê tài chính; 
- Bao thanh toán; 
- Các khoản trả thay cá nhân, tổ chức trong nghiệp vụ bảo lãnh ngân hàng; 
- Các khoản nhận nợ/nhận nợ bắt buộc của khách hàng với tổ chức tín dụng, chi nhánh 
ngân hàng nước ngoài trong nghiệp vụ phát hành thư tín dụng/ủy thác phát hành thư tín 
dụng và số dư thương lượng thanh toán của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 
ngoài với khách hàng; 
- Phát hành thẻ tín dụng; 
- Mua, đầu tư trái phiếu doanh nghiệp (không bao gồm trái phiếu VAMC); 
- Các nghiệp vụ cấp tín dụng khác được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận. 
b) Phương pháp tính 
Số liệu huy động vốn, dư nợ tín dụng được tổng hợp từ các chi nhánh của các tổ chức tín 
dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài trên địa bàn tỉnh, thành phố (bao gồm cả các 
khách hàng trong và ngoài địa bàn tỉnh, thành phố). 
Các chỉ tiêu được thể hiện dưới dạng số dư tại ngày làm việc cuối cùng của kỳ báo cáo 
của các tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài. 
2. Cách ghi biểu 
- Cột 1, 4: Ghi số dư tại ngày cuối cùng của kỳ báo cáo của các tổ chức tín dụng và chi 
nhánh ngân hàng nước ngoài tương ứng với các nội dung của cột A. 
- Cột 2, 3, 5, 6: Ghi tốc độ tăng, giảm so với cùng kỳ năm trước, so với ngày cuối năm 
trước tương ứng với các nội dung của cột A. 
- Thời điểm, thời kỳ số liệu: số liệu tại ngày làm việc cuối cùng của kỳ báo cáo. 
- Giải trình số liệu tăng, giảm đột xuất (nếu có). 
3. Nguồn số liệu 
Chế độ báo cáo thống kê của Ngân hàng Nhà nước áp dụng đối với các tổ chức tín dụng, 
chi nhánh ngân hàng nước ngoài. 
 


